
           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH LUẬT KHÓA 45 (KHÓA HỌC 2020-2024)

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN LUẬT HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT 2)

Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ngành ĐTB_4 Xếp loại
Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 2053801011025 Vũ Thị Ngọc Ánh 24/10/2002 Nữ 114-TM45 Luật 2.91 Khá Khá

2 2053801011041 Nguyễn Hoàng Đăng 05/05/2002 Nữ 114-TM45 Luật 2.84 Khá Khá

3 2053801011063 Phan Thị Kỳ Duyên 11/09/2002 Nữ 114-TM45 Luật 2.68 Khá Khá

4 2053801011068 Trịnh Hoàng Phương Giang 17/02/2002 Nữ 114-TM45 Luật 2.68 Khá Khá

5 2053801011112 Khưu Thị Mộng Kha 24/06/2002 Nữ 114-TM45 Luật 2.95 Khá Khá

6 2053801011136 Phan Bảo Long 23/08/2002 Nam 114-TM45 Luật 2.09
Trung 

bình
Trung bình

7 2053801011187 Nguyễn Thị Nhung 05/06/2002 Nữ 114-TM45 Luật 2.94 Khá Khá

8 2053801011232 Lê Thị Phương Thảo 25/01/2002 Nữ 114-TM45 Luật 2.87 Khá Khá

9 2053801011298 Lê Minh Trí 14/01/2002 Nam 114-TM45 Luật 2.66 Khá Khá

10 2053801011300 Bùi Võ Tuyết Trinh 18/11/2002 Nữ 114-TM45 Luật 3.05 Khá Khá

11 2053801012035 Nguyễn Thị Bình 25/08/2002 Nữ 115-DS45 Luật 3.12 Khá Khá

12 2053801012084 Phạm Thị Thu Hằng 22/03/2002 Nữ 115-DS45 Luật 2.51 Khá Khá

13 2053801012120 Trương Văn Khánh 28/10/2002 Nam 115-DS45 Luật 2.40
Trung 

bình
Trung bình
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Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ngành ĐTB_4 Xếp loại
Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

14 2053801012297 Ngô Võ Gia Tuệ 09/06/2002 Nữ 115-DS45 Luật 2.44
Trung 

bình
Trung bình

15 2053801012302 Nguyễn Thảo Uyên 28/11/2001 Nữ 115-DS45 Luật 2.72 Khá Khá

16 2053801012321 Phạm Hoàng Ngọc Yến 23/09/2002 Nữ 115-DS45 Luật 2.83 Khá Khá

17 2053801015095 Trần Thị Yến Oanh 27/05/2002 Nữ 116-QT45 Luật 2.86 Khá Khá

18 2053801015106 Nguyễn Trúc Quỳnh 15/10/2002 Nữ 116-QT45 Luật 2.97 Khá Khá

19 2053801015150 Đặng Thị Trang 14/10/2002 Nữ 116-QT45 Luật 2.76 Khá Khá

20 2053801013012 Nguyễn Trần Tuấn Anh 04/12/2002 Nam 117-HS45 Luật 2.91 Khá Khá

21 2053801013039 Võ Gia Hân 13/11/2002 Nữ 117-HS45 Luật 2.54 Khá Khá

22 2053801013048 Nguyễn Tuấn Hoa 02/03/2002 Nam 117-HS45 Luật 2.68 Khá Khá

23 2053801013076 Dương Hoàng Long 29/12/2002 Nam 117-HS45 Luật 3.02 Khá Khá

24 2053801013142 Nguyễn Mỹ Tâm 24/08/2002 Nữ 117-HS45 Luật 2.47
Trung 

bình
Trung bình

25 2053801013149 Hoàng  Ngọc Thảo 09/09/2001 Nữ 117-HS45 Luật 2.50 Khá Khá

26 2053801013157 Nguyễn Minh Thuận 29/05/2002 Nam 117-HS45 Luật 2.68 Khá Khá

27 2053801013158 Trần Duy Thức 11/11/2002 Nam 117-HS45 Luật 2.83 Khá Khá

28 2053801014028 Nhữ Thị Cẩm Chi 27/06/2002 Nữ 118-HC45(A) Luật 2.91 Khá Khá

29 2053801014145 Đoàn Thị Họa Mi 19/05/2002 Nữ 118-HC45(A) Luật 2.88 Khá Khá

30 2053801014159 Nguyễn Hồng Tuyết Ngân 23/09/2002 Nữ 118-HC45(A) Luật 2.65 Khá Khá

31 2053801014166 Đoàn Thị Tuyết Ngọc 14/10/2002 Nữ 118-HC45(A) Luật 3.09 Khá Khá
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Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ngành ĐTB_4 Xếp loại
Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

32 2053801014171 Phan Trần Thanh Ngọc 09/08/2002 Nữ 118-HC45(A) Luật 3.12 Khá Khá

33 2053801014209 Đỗ Văn Hoài Phong 27/01/2002 Nam 118-HC45(B) Luật 2.64 Khá Khá

34 2053801014244 Nguyễn Thị Phương Thảo 16/11/2002 Nữ 118-HC45(B) Luật 3.17 Khá Khá

35 2053801014274 Phạm Thị Bảo Trâm 15/09/2002 Nữ 118-HC45(B) Luật 2.44
Trung 

bình
Trung bình

36 2053801014299 Lê Thị Tuyến 29/03/2002 Nữ 118-HC45(B) Luật 2.70 Khá Khá

37 2053801014310 Trần Hoàng Việt 01/01/2001 Nam 118-HC45(B) Luật 2.54 Khá Khá

38 1953801012002 Hoàng Nguyễn Khánh An 17/08/2001 Nữ 121-CLC45(A)
Luật (Chất lượng 

cao)
2.65 Khá Khá

39 2053801011057 Nguyễn Ngọc Duy 01/06/2002 Nam 121-CLC45(B) Luật 2.42
Trung 

bình
Trung bình

SV CLC chuyển 

về lớp đại trà

40 2053801011132 Nguyễn Khánh Linh 24/12/2002 Nữ 121-CLC45(B) Luật 2.36
Trung 

bình
Trung bình

SV CLC chuyển 

về lớp đại trà

41 2053801012107 Cáp Gia Huy 01/12/2002 Nam 121-CLC45(B) Luật 2.72 Khá Khá
SV CLC chuyển 

về lớp đại trà

42 2053801013033 Trần Thị Châu Giang 16/07/2002 Nữ 121-CLC45(B)
Luật (Chất lượng 

cao)
2.62 Khá Khá

43 2053801013181 Lê Minh Triết 14/09/2002 Nam 121-CLC45(B) Luật 2.40
Trung 

bình
Trung bình

SV CLC chuyển 

về lớp đại trà

44 2053801011174 Huỳnh Thị Thanh Nhàn 05/05/2002 Nữ 121-CLC45(C)
Luật (Chất lượng 

cao)
2.96 Khá Khá

45 2053801011340 Lê Thị Như Ý 06/11/2002 Nữ 121-CLC45(C) Luật 2.43
Trung 

bình
Trung bình

SV CLC chuyển 

về lớp đại trà

46 2053801012015 Lê Thị Phương Anh 18/10/2002 Nữ 121-CLC45(C)
Luật (Chất lượng 

cao)
2.72 Khá Khá

47 2053801012211 Nguyễn Trương Hoàng Phát 16/08/2002 Nam 121-CLC45(C)
Luật (Chất lượng 

cao)
2.88 Khá Khá

48 2053801013105 Nguyễn Lê Hạnh Nguyên 03/04/2002 Nữ 121-CLC45(C) Luật 2.44
Trung 

bình
Trung bình

SV CLC chuyển 

về lớp đại trà

49 2053801013164 Dương Ngọc Thanh Trà 15/09/2002 Nữ 121-CLC45(C)
Luật (Chất lượng 

cao)
3.23 Giỏi Giỏi
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Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ngành ĐTB_4 Xếp loại
Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

50 2053801014034 Nguyễn Thành Đạt 07/12/2002 Nam 121-CLC45(C)
Luật (Chất lượng 

cao)
2.89 Khá Khá

51 2053801014118 Nguyễn Hoàng Lan 21/03/2002 Nữ 121-CLC45(C)
Luật (Chất lượng 

cao)
2.69 Khá Khá

52 2053801014176 Võ Thị Thanh Nguyên 06/05/2002 Nữ 121-CLC45(C)
Luật (Chất lượng 

cao)
2.61 Khá Khá

53 2053801014282 Vũ Nguyễn Quỳnh Trang 29/06/2002 Nữ 121-CLC45(C) Luật 2.62 Khá Khá
SV CLC chuyển 

về lớp đại trà

54 2053801011118 Trần Trung Kiên 17/01/2002 Nam 121-CLC45(D)
Luật (Chất lượng 

cao)
3.15 Khá Khá

55 2053801012020 Nguyễn Lê Trâm Anh 08/10/2002 Nữ 122-AUF45
Luật (Chất lượng 

cao)
2.92 Khá Khá

56 2053801014009 Nguyễn Ngọc Mai Anh 02/08/2002 Nữ 122-AUF45 Luật 2.87 Khá Khá
SV AUF chuyển 

về lớp đại trà

57 2053801014290 Trịnh Phạm Như Trúc 25/04/2002 Nữ 122-AUF45
Luật (Chất lượng 

cao)
2.70 Khá Khá

58 2053801015121 Nguyễn Ngọc Minh Thơ 27/11/2002 Nữ 123-CJL45 Luật 3.15 Khá Khá
SV CJL chuyển 

về lớp đại trà
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           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2 - DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 45 (KHÓA HỌC 2020-2024)

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT 2)

Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ngành
ĐTB_

4
Xếp loại

Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 2053401010012 Ngô Thương Hải Băng 10/06/2002 Nữ 120-QTKD45 Quản trị kinh doanh 2.65 Khá Khá

2 2053401010080 Nguyễn Thị Tuyết Nương 17/11/2002 Nữ 120-QTKD45 Quản trị kinh doanh 2.48 Trung bình Trung bình

3 2053401010100 Cao Thị Ngọc Thảo 02/05/2002 Nữ 120-QTKD45 Quản trị kinh doanh 2.46 Trung bình Trung bình

4 2053401010107 Lê Trần Mai Thư 23/11/2002 Nữ 120-QTKD45 Quản trị kinh doanh 2.60 Khá Khá

5 2053401010136 Phan Thùy Vy 16/06/2002 Nữ 120-QTKD45 Quản trị kinh doanh 2.52 Khá Khá

6 2053401010137 Trần Hải Yến 24/04/2002 Nữ 120-QTKD45 Quản trị kinh doanh 2.67 Khá Khá

7 2053401010138 Nguyễn Bích Thiện Ân 01/07/2002 Nữ 120-QTKD45 Quản trị kinh doanh 2.58 Khá Khá

8 2053401010139 Nguyễn Bảo Ngọc 17/01/2001 Nữ
121-

CLC45(QTKD)

Quản trị kinh doanh 

(Chất lượng cao)
3.36 Giỏi Giỏi
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           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 3 - DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH KHÓA 45 (KHÓA HỌC 2020-2024)

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ANH HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT 2)

Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ngành ĐTB_4 Xếp loại
Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 2052202010005 Lâm Hòa Gia Bảo 21/03/2002 Nam 124-LE45(A) Ngôn ngữ Anh 3.18 Khá Khá

2 2052202010026 Nguyễn Trần Thanh Long 20/01/2002 Nam 124-LE45(A) Ngôn ngữ Anh 2.76 Khá Khá

3 2052202010051 Nguyễn Văn Phước 20/12/2002 Nam 124-LE45(B) Ngôn ngữ Anh 2.53 Khá Khá

4 2052202010071 Tạ Minh Trí 15/02/2002 Nam 124-LE45(B) Ngôn ngữ Anh 2.69 Khá Khá
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           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 4- DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH  QUẢN TRỊ - LUẬT KHOÁ 44 (KHÓA HỌC 2019-2024) ĐƯỢC CÔNG

NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN LUẬT VÀ CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ CHÍNH QUY (ĐỢT 2)

Stt MSSV Họ lót Tên
Ngày 

sinh

Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB_

4

Xếp loại 

Quản 

trị - 

Luật

DTB_Q

TKD

Xếp 

loại

Hạng 

tốt 

nghiệp

DTB_

Luật

Xếp 

 loại

Hạng 

tốt 

nghiệp

Ghi chú

1 1953401020055 Hà Sầm Dĩnh Hân 29/04/2001 Nữ 107-QTL44(A) Quản trị - Luật 2.72 Khá 2.70 Khá Khá 2.75 Khá Khá

2 1953401020086 Đinh Duy Khiết 12/01/2001 Nam 107-QTL44(A) Quản trị - Luật 2.98 Khá 2.97 Khá Khá 3.02 Khá Khá

3 1953401020115 Nguyễn Hồng Minh 01/03/2001 Nam 107-QTL44(A) Quản trị - Luật 2.68 Khá 2.68 Khá Khá 2.75 Khá Khá

4 1853401020192 Nguyễn Thị Yến Nhi 27/04/2000 Nữ 107-QTL44(B) Quản trị - Luật 2.84 Khá 2.83 Khá Khá 2.91 Khá Khá

5 1953401020225 Nguyễn Ngọc Thuận 28/03/2001 Nữ 107-QTL44(B) Quản trị - Luật 2.56 Khá 2.57 Khá Khá 2.65 Khá Khá

6 1953401020254 Trần Huyền Trang 23/02/2001 Nữ 107-QTL44(B) Quản trị - Luật 2.59 Khá 2.55 Khá Khá 2.71 Khá Khá

7 1953401020279 Châu Phương Uyên 10/05/2001 Nữ 107-QTL44(B) Quản trị - Luật 2.62 Khá 2.56 Khá Khá 2.73 Khá Khá

8 1953401020129 Huỳnh Thanh Ngân 03/10/2001 Nữ
109-

CLC44QTL(B)
Quản trị - Luật 2.91 Khá 2.91 Khá Khá 2.90 Khá Khá

9 1953401020258
Bùi Nguyễn 

Đức
Trí 18/07/2001 Nam

109-

CLC44QTL(B)
Quản trị - Luật 2.87 Khá 2.90 Khá Khá 2.79 Khá Khá

SV CLC chuyển về lớp 

đại trà
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